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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HÒA THÀNH 

TỈNH TÂY NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  n  n s : 71/2024/HS-ST 

N   : 26-9-2024 

 

  NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

TÒA  N NHÂN  ÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

- T  n  p  n       n    t    sơ t ẩm   m c   

          –     t         t  : Ông Trần Trọn  Hiếu 

        t              

1. Ôn  Đinh Khắc Quỳnh. 

2. Ông Trần Văn Thạch. 

- T ư ký p  ên tòa: Ông Thái Công Danh l  Thư ký Tòa  n nhân dân Thị xã 

Hoà Thành, tỉnh Tâ  Ninh. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân T ị  ã  òa T  n , tỉn  Tây N n  t am 
gia phiên tòa: Ông Lê Côn  Tiến – Ki m s t viên. 

 

Trong n    26 tháng 9 năm 2024 tại tr  s , Tòa án nhân dân Thị xã Hòa Th nh, 

tỉnh Tâ  Ninh x t x  s  th m công khai v   n h nh s  th  lý s : 62/2024/TLST-HS 

n    06 th n  9 năm 2024 theo Qu ết định đưa v   n ra x t x  s : 67/2024/QĐXXST-

HS ngày 10 tháng 9 năm 2024 đ i v i các  ị c o: 

1. N.H.T, sinh ngày: 20-11-1986, tại: tỉnh Tâ  Ninh; N i đăn  ký nhân kh u 

thườn  trú: Tổ 12, ấp A, xã B, th nh ph  C, tỉnh D; N i   hiện na : ấp A, xã B, thành 

ph  C, tỉnh D; N hề n hiệp: Khôn  có; Tr nh độ học vấn: 05/12; Qu c tịch: Việt N; 

Dân tộc: Kinh; Tôn  i o: Cao Đ i; Gi i tính: N; con ông: NVX, sinh năm 1951, đã 

chết v    : ĐTA, sinh năm 1952, đã chết; Anh, chị, em ruột: có 03 n ười. Vợ: NTQM, 

sinh năm 1994; Con: 01 n ười, sinh năm 2020; Tiền  n, tiền s : Khôn  có. Nhân thân: 

Từ năm 2008 đến năm 2009 chấp h nh  n 01 năm tù về tội “Trộm cắp T s n”, tại Trại 

 iam Câ  Cầ . Đã xóa  n tích. Từ năm 2010 đến năm 2012 chấp h nh  n 03 năm 06 

th n  tù về tội “Trộm cắp T s n”, tại Trại  iam Câ  Cầ . Đã xóa  n tích. N    26-12-

2013, Ủ   an nhân dân thị xã Tâ  Ninh, tỉnh Tâ  Ninh  p d n   iện ph p x  lý h nh 

chính đưa v o C  s  cai n hiện  ắt  uộc K48 thuộc s  Lao độn  – Thư n  v  Xã hội 

tỉnh Tâ  Ninh thời hạn 24 th n , đã chấp h nh xon . Đã hết thời hạn được xem l  chưa 

 ị x  phạt vi phạm h nh chính.  ị c o  ị  ắt tạm  iam từ n    14-5-2024 đến na , tại 

Nh  tạm  iữ Côn  an thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh, có mặt. 
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2.  NVN, sinh ngày: 10-11-1984, tại: tỉnh Tâ  Ninh. N i đăn  ký nhân kh u 

thườn  trú v  chổ   hiện na : Tổ 22, ấp A, xã B, hu ện C, tỉnh D; N hề n hiệp: 

Khôn  có; Tr nh độ học vấn: 05/12; Qu c tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn  i o: 

Khôn ; Gi i tính: N; Con ông: NVB, sinh năm 1950, đã chết v     PTA, sinh năm 

1953, còn s n ; Anh, chị, em ruột: có 05 n ười; Vợ: PTHG, sinh năm 1985; Con Con: 

01 n ười, sinh năm 2010; Tiền  n, tiền s : Khôn  có;  ị c o  ị  ắt tạm  iam từ n    

14-5-2024 đến na , tại Nh  tạm  iữ Côn  an thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh, có mặt. 

 ị hại: Anh LCK, sinh năm 1991, n  : ấp A, xã B, thị xã C, tỉnh D, vắn  mặt, có 

Đ n xin x t x  vắn  mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các T l ệu c  tron     sơ vụ án và d ễn b ến tạ  p  ên tòa, n   dun  

vụ án  ược t m tắt n ư sau  

Kho n  21  iờ, n    25-9-2018, NVN, N.H.T cùn  v i Diệp Văn N ọc, sinh 

năm 1976, n i cư trú: phườn  Tân S n Nhất, quận 12, Th nh Ph  Hồ Chí Minh v  

Đặn  Mỹ, sinh năm 1963, n i cư trú: khu ph  2, thị trấn  ến Cầu, hu ện  ến Cầu, tỉnh 

Tâ  Ninh cùn  nhau u n  rượu tại thị trấn  ến Cầu, hu ện  ến Cầu, tỉnh Tâ  Ninh th  

hẹn nhau đi đến xã   u Năn , hu ện Dư n  Minh Châu, tỉnh Tâ  Ninh tiếp t c u n  

rượu. T điều khi n xe mô tô,  i n s  70G1-550.56 đi trư c, còn N, N ọc v  Mỹ thuê 

anh Hồ Minh Trí, sinh năm 1982, n  : ấp N ã Tắc, xã Lon  Thuận, hu ện  iến Cầu, 

tỉnh Tâ  Ninh điều khi n xe ô tô,  i n s  70A-146.55 ch  theo phía sau. Khi T đan  

lưu thôn  trên Qu c Lộ 22  đến đoạn thuộc ấp Trườn  Ân, xã Trườn  Đôn , thị xã 

Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh th  suýt x   ra va chạm v i xe mô tô do LCK, sinh năm 

1991, n  : ấp Trườn  Ân, xã Trườn  Đôn , thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh điều 

khi n ch  vợ l  N ô Thị Thú  An, sinh năm 1996 v  con   i l  Lê Mẫn Nhi, sinh năm 

2017, đi từ tron  hẻm ra Qu c Lộ 22 . Sau đó Khanh đuổi theo nói chu ện l n tiến  

v i T thì T khôn  tr  lời v  tiếp t c điều khi n xe đi đến đoạn thuộc ấp Trườn  Huệ, xã 

Trườn  Tâ , thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh th  dừn  xe lại chờ Khanh, khi nh n thấ  

T đứn  chờ th  Khanh sợ  ị T chặn đ nh nên điều khi n xe qua  đầu đ  đi về, khi vừa 

qua  ên lề đườn  đ i diện th  T điều khi n xe mô tô đuổi theo, chặn đầu xe v  xã  ra 

c  c i dẫn đến đ nh nhau tại khu v c lề đườn  trư c Côn  t  TNHH MTV  ạch Hòa 

Th nh. Cùn  lúc n  , xe ô tô do Trí điều khi n ch  N, N ọc v  Mỹ củn  vừa đi đến 

nh n thấ  T và Khanh đan  đ nh nhau nên N kêu Trí dừn  lại, N xu n  xe, một m nh 

đi  ộ san  đườn  đến n i T và Khanh đ nh nhau, N ch i Khanh rồi cùn  T đ nh 

Khanh, tron  lúc đ nh nhau N nhặt 01 viên  ạch  n  đ nh v o đầu Khanh 02 cái, làm 

Khanh  ị thư n  n ã xu n  đườn , thấ  vậ  N và T khôn  đ nh nữa, cùn  lúc n   

N ọc từ tron  xe ô tô đi san  can n ăn rồi cùn  rời đi. Khanh được vợ v  n ười dân 

xun  quanh đưa đến  ệnh viện Cao Văn Chí cấp cứu, sau đó chu  n đến  ệnh viện 

115 Thành ph  Hồ Chí Minh điều trị từ n    26-9-2018 đến n    01-10-2018 thì ra 

viện. Qu  tr nh điều tra, c c  ị cáo đã th nh kh n khai   o về h nh vi phạm tội của 

mình. 

* Kết qu  thu  iữ v  x  lý vật chứn : Có   n  th n  kê kèm theo. 
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* Kết luận s  241/KLTTCT-TTPYTN.2023, ngày 01-02-2024 của Trun  tâm 

ph p   S  Y tế tỉnh Tâ  Ninh kết luận: Tỷ lệ tổn thư n  c  th  của LCK tại thời đi m 

 i m định là 36%. 

* Về tr ch nhiệm dân s : N.H.T và NVN đã liên đ i  ồi thườn  cho  ị hại LCK, 

s  tiền l  40.000.000 đồn . 

Tại   n C o trạn  s  64/CT-VKSHT n    05-9-2024 của Viện ki m s t nhân dân 

Thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh đã tru  t  c c  ị c o N.H.T, NVN về tội “C  ý  â  

thư n  tích” theo qu  định tại đi m c kho n 3 Điều 134  ộ luật H nh s . 

Tron  phần tranh luận, Ki m s t viên Đại diện Viện ki m s t nhân dân Thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tâ  Ninh th c h nh qu ền côn  t   iữ n u ên c o trạn  đ i v i các 

 ị c o v  phân tích, đ nh  i  nhân thân các  ị c o, t nh tiết tăn  nặn , c c t nh tiết  i m 

nhẹ tr ch nhiệm h nh s  đ i v i  ị c o, đề n hị Hội đồn  x t x  tu ên   :  

* Về t          

- Tu ên    c c  ị cáo N.H.T, NVN phạm tội “C  ý  â  thư n  tích” theo qu  

định tại đi m c kho n 3 Điều 134  ộ luật H nh s . 

* Về  ì     ạt  

- Căn cứ đi m c kho n 3 Điều 134; đi m b, s kho n 1 Điều 51; Điều 38  ộ luật 

H nh s , x  phạt  ị c o N.H.T từ 05 (Năm) năm đến 06 (Sáu) năm tù. 

- Căn cứ đi m c kho n 3 Điều 134; đi m b, s kho n 1 Điều 51; Điều 38  ộ luật 

H nh s , x  phạt  ị c o NVN từ 06 (Sáu) năm đến 07 (   ) năm tù. 

* Về tr       ệ      sự: Buộc c c  ị c o N.H.T, NVN có n hĩa v   ồi thườn  

s  tiền chi phí điều trị theo qu  định ph p luật cho  ị hại LCK. Ghi nhận  ị c o N.H.T, 

NVN đã liên đ i  ồi thườn  cho  ị hại LCK, s  tiền l  40.000.000 đồn  v   ị hại 

anh LCK khôn   êu cầu  ồi thườn     thêm. 

* Về xử lý vật   ứ g  Căn cứ Điều 46  ộ luật H nh s ; Điều 106  ộ luật T  

t n  h nh s , đề n hị Hội đồn  x t x  x  lý vật chứn  theo qu  định. 

 ị c o NVN, N.H.T lời nói sau cùn : Xin  i m nhẹ h nh phạt cho  ị c o, con nhỏ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dun  v   n, căn cứ v o c c T liệu tron  hồ s  v   n đã được tranh 

t n  tại phiên tòa, Hội đồn  x t x  nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, qu ết định t  t n :  

C  quan điều tra Côn  an Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tâ  Ninh, Điều tra viên, Viện 

ki m s t nhân dân Thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh, Ki m s t viên tron  qu  tr nh 

điều tra, tru  t  đã th c hiện đún  về th m qu ền, tr nh t , thủ t c qu  định của  ộ luật 

T  t n  h nh s . Qu  tr nh điều tra v  tại phiên tòa, các  ị c o,  ị hại, n ười tham  ia t  

t n , khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định của C  quan tiến h nh t  

t n , n ười tiến h nh t  t n . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  t n  của C  quan tiến 

h nh t  t n , n ười tiến h nh t  t n  đã th c hiện đều hợp ph p.  
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[2] Về tội danh: 

Lúc 21  iờ n    25-9-2018, trên đoạn đườn  thuộc ấp Trườn  Huệ, xã Trườn  

Tâ , Thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh, chỉ v  mâu thu n nhỏ nhặt tron  lúc điều khi n 

xe mô tô tham gia giao thông, N.H.T và NVN đã dùn  ta , chân, dùn   ạch l  hun  

khí n u  hi m đ nh LCK  â  thư n  tích l m tổn thư n  c  th  36%. Thời hạn  i i 

qu ết n uồn tin về tội phạm đã hết, C  quan C nh s t điều tra Côn  an hu ện Hòa 

Th nh đã nhiều lần x c minh v  ra Qu ết định dẫn  i i  ị hại đ  đi  i m định thư n  

tích. Tuy nhiên,  ị hại LCK đã  ỏ địa phư n , đi đâu khôn  rõ nên khôn  th  tiến h nh 

 i m định thư n  tích của  ị hại đ  x  lý đún  theo qu  định ph p luật, C  quan C nh 

s t điều tra Côn  an hu ện Hòa Th nh ra Qu ết định tạm đ nh chỉ việc  i i qu ết 

n uồn tin về tội phạm s  02 n    27-01-2019. Ngày 18-9-2023, C  quan C nh s t điều 

tra Công an Thị xã Ho  Th nh, tỉnh Tâ  Ninh ph c hồi việc  i i qu ết n uồn tin về tội 

phạm theo Qu ết định tạm đ nh chỉ việc  i i qu ết n uồn tin về tội phạm s  02/QĐ-

CQĐT n    27 th n  01 nǎm 2019 của C  quan C nh s t điều tra Côn  an thị xã Hòa 

Th nh về “C  ý  â  thuon  tích" x y ra ngày 25-9-2018 tại ấp Trườn  Huệ, xã Trườn  

Tâ , hu ện (na  l  thị xã) Hòa Th nh, tỉnh Tây Ninh. 

Hội đồn  x t x  xét thấ  căn cứ c c lời khai của  ị c o,  ị hại, n ười l m chứn  

v  kết qu  tranh t n  tại phiên tòa l  phù hợp v i kết qu  c c lời khai thu thập tại C  

quan điều tra,  iên   n kh m n hiệm hiện trườn , biên   n th c n hiệm điều tra, kết 

luận  i m định v  c c T liệu kh c có tron  hồ s  v   n đã th  hiện rõ h nh vi phạm tội 

của các  ị c o đún  như Kết luận điều tra, C o trạn  tru  t  c c  ị c o N.H.T, NVN 

phạm tội “C  ý  â  thư n  tích” qu  định tại đi m c, kho n 3 Điều 134  ộ luật H nh 

s  cũn  như   n luận tội của Ki m s t viên tại phiên tòa l  có căn cứ, đún  n ười, 

đún  tội, đún  ph p luật.  

[3] Về tính chất v   n, t nh tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ: 

[3.1] Về tính chất v   n: Tron  v   n n   có tính chất rất nghiêm trọn , chỉ v  

mâu thu n nhỏ nhặt tron  lúc điều khi n xe mô tô tham  ia  iao thôn  dẫn đến việc 

các  ị c o N.H.T và NVN đã dùn  ta , chân và dùn   ạch  n  l  hun  khí n u  hi m 

đ nh LCK  â  thư n  tích l m tổn thư n  c  th  36%. Xét thấ , các bị cáo không có 

s  phân côn  vai trò c  th , đồn  phạm  i n đ n, l  n ười có đầ  đủ năn  l c h nh vi 

nhưn  th c hiện việc phạm tội l  n u  hi m cho xã hội, tr c tiếp xâm phạm đến sức 

khoẻ của n ười kh c được ph p luật h nh s    o vệ,  â  mất trật t , trị an xã hội tại địa 

phư n  nên ph i chịu tr ch nhiệm h nh s  do h nh vi của c c  ị c o gây ra. Trong quá 

tr nh điều tra, th c n hiệm điều tra, tại phiên to ,  ị c o N khai có h nh vi  iúp sức 

cùn  v i  ị c o T đ nh anh Khanh và   n thân  ị c o N tr c tiếp cầm viên  ạch  n  

qu  t c độn  v o n ười  ị hại Khanh nhưn  khôn  c  ý đ nh v o vùn  trọn   ếu của 

anh Khanh nên chịu tr ch nhiệm h nh s  cao h n  ị c o T.  ị c o N.H.T l  n ười chủ 

độn   â  ra s  việc c  cãi v i  ị hại Khanh, chủ độn  đ nh v o n ười, ta , vai anh 

Khanh, khi thấ   ị c o N chạ  đến tham  ia đ nh anh Khanh thì  ị c o T tiếp t c dùn  

tay không cùng  ị c o N đ nh anh Khanh,  ị c o T có nhân thân xấu nên ph i chịu 

mức h nh phạt sau  ị c o N. 
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Đ i v i Diệp Văn N ọc, Đặn  Mỹ v  Hồ Minh Trí khôn  tham  ia   n  ạc,  iúp 

sức cho N.H.T và NVN nên C  quan điều tra Côn  an Thị xã Ho  Th nh, tỉnh Tâ  

Ninh khôn  xem x t x  lý l  có căn cứ. 

[3.2] T nh tiết tăn  nặn : Không có.  ị c o T có nhân thân xấu. 

[3.3] Về t nh tiết  i m nhẹ: 

 ị c o N.H.T, NVN đã liên đ i  ồi thườn  cho  ị hại LCK; tron  qu  tr nh điều 

tra, tại phiên tòa c c  ị c o th nh kh n khai   o, ăn năn h i c i được hư n  t nh tiết 

 i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  qu  định tại đi m b, s kho n 1 Điều 51  ộ luật H nh s . 

 ị hại anh LCK có Đ n xin  ãi nại, khôn   êu cầu x  lý h nh s  đ i v i c c  ị c o l  

t nh tiết  i m nhẹ qu  định tại kho n 2 Điều 51  ộ luật H nh s  Do đó, Hội đồn  x t 

x  x t thấ  cần có mức h nh phạt tư n  xứn  h nh vi phạm tội của  ị c o. 

[4] Tr ch nhiệm dân s : Tron  qu  tr nh  i i qu ết v   n,  ị hại anh LCK đồn  ý 

việc c c  ị c o liên đ i  ồi thườn  c c kho n chi phí v i s  tiền 40.000.000 (  n mư i 

triệu) đồn  v  khôn   êu cầu    kh c, cần  hi nhận. 

[5] Về x  lý vật chứn : Tịch thu, tiêu hủ  nhữn  đồ vật, T liệu khôn  còn  i  trị 

s  d n  theo  iên   n  iao nhận vật chứn  n    28-8-2024 của Chi c c Thi h nh  n 

dân s  Thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. 

[6] Căn cứ đề n hị của đại diện Viện Ki m s t nhân dân Thị xã Hòa Th nh, tỉnh 

Tâ  Ninh về tội danh, t nh tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  đ i v i các  ị 

c o l  phù hợp v i nhận định của Hội đồn  x t x .  

[7] Về  n phí: Căn cứ Điều 135 v  Điều 136 của  ộ luật T  t n  h nh s ; N hị 

quyết s  326/2016/U TVQH14 n    30-12-2016 của Ủ   an Thườn  v  Qu c hội 

qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  s  d n   n phí v  lệ phí Tòa  n: 

 ị cáo N.H.T, NVN ph i chịu  n phí h nh s  s  th m theo quy định. 

[8] Về qu ền kh n  c o: Các bị c o,  ị hại có qu ền kh n  c o theo qu  định 

ph p luật.  

V  c c l  trên, 

 UY T ĐỊNH: 

1.  

- Căn cứ đi m c kho n 3 Điều 134; đi m b, s kho n 1, 2 Điều 51; Điều 38  ộ luật 

H nh s : 

+ Tu ên     ị c o NVN phạm tội “C  ý  â  thư n  tích”. X  phạt  ị c o NVN 

06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “C  ý  â  thư n  tích”. Thời hạn chấp h nh 

h nh phạt tù tính từ n     ắt  ị c o tạm  iam là ngày 14-5-2024. 

+ Tu ên     ị c o N.H.T phạm tội “C  ý  â  thư n  tích”. X  phạt  ị c o N.H.T 

05 (Năm) năm 06 (Sáu)  tháng tù về tội “C  ý  â  thư n  tích”. Thời hạn chấp h nh 

h nh phạt tù tính từ n     ắt  ị c o tạm  iam là ngày 14-5-2024. 
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2. Tr ch nhiệm dân s : Ghi nhận  ị hại anh LCK đồn  ý việc c c  ị c o N.H.T, 

Lê Văn N liên đ i  ồi thườn  c c kho n chi phí v i s  tiền 40.000.000 (  n mư i 

triệu) đồn  v  khôn   êu cầu    kh c. 

3. X  lý vật chứn : Căn cứ Điều 47  ộ luật H nh s , Điều 106  ộ luật t  t n  

h nh s :  

Tịch thu tiêu hủ  nhữn  đồ vật, T liệu sau: 

+ 01 (Một) viên  ạch  n  m u đỏ, có kích thư c (18 x 7,5 x 7,5) cm. T nh trạn : 

đã qua s  d n ; 

+ 01 (Một) viên  ạch  n  m u đỏ, có kích thư c (18 x 7,5) cm. T nh trạn : đã qua 

s  d n ,  ị    th nh 02 m nh; 

+ 01 (Một) đôi d p nh a m u v n . T nh trạn : đã qua s  d n ; 

+ 03 ( a) miến   ạc dính m u nâu đỏ.   

Theo  iên   n  iao, nhận đồ vật, T liệu, vật chứn  ngày 28-8-2024 của Chi c c 

Thi h nh  n dân s  Thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. 

4. Về  n phí: Căn cứ Điều 135 v  Điều 136 của  ộ luật T  t n  h nh s ; Điều 23 

N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ   an Thườn  v  Qu c 

hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  s  d n   n phí v  lệ phí Tòa 

án:  ị cáo N.H.T, NVN, mỗi  ị c o ph i chịu s  tiền 200.000 (Hai trăm n h n) đồn   n 

phí h nh s  s  th m. 

5. Về qu ền kh n  c o: Các bị c o có qu ền kh n  c o đ   êu cầu Tòa  n nhân 

dân tỉnh Tâ  Ninh x t x  lại theo thủ t c phúc th m tron  thời hạn 15 n   , k  từ n    

tuyên án. Đư n  s  vắn  mặt tại phiên tòa hoặc khôn  có mặt khi tu ên  n m  có lý do 

chính đ n  th  thời hạn kh n  c o tính từ n    nhận được   n  n hoặc t n  đạt hợp lệ. 

6. Trườn  hợp   n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật thi 

h nh  n dân s  th  n ười được thi h nh  n dân s , n ười ph i thi h nh  n dân s  có 

qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, t  n u ện thi h nh  n hoặc  ị 

cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định c c Điều 6, 7 v  9 Luật thi h nh  n dân s ; thời 

hiệu thi h nh  n được th c hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật thi h nh  n dân s ./. 

 

 


